
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 9S10 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

06/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM KHOA VIỆT ĐỨC

2500676946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng ;

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM KHOA VIỆT ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM KHOA VIET DUC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM KHOA VIET DUC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965282515
Email: namkhoabst@gmail.com             

 

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 06/01/2022 đến ngày 05/02/2022



11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
– Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
– Dạy máy tính.
– Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
– Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
– Giáo dục dự bị;
– Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh ;
- Dạy các khóa học giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản và 
các chương trình học khác ;

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Dịch vụ tư vấn du học (Điều 106 Nghị định Số: 
46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017)

8560

13. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

14. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm);

4690

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hóa dược và dược liệu

2100

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

26. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế, bông băng, gạc;

3250
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250.000.000 VNĐ

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Vĩnh Phúc

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       014077000006
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 20, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THỤ Nam

10/08/1977 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 06/01/2022 đến ngày 05/02/2022


